
実用ベトナム語技能検定試験 問題例 

準 6級 

１．（   ）に入る最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(3) Trường Đại học Quốc gia Hà Nội rất (      ). 

A khỏe B nặng C muộn D rộng 

正解 D 

 

(5) Nhà tôi (      ) hai con chó. 

A là B có C nói D sống 

正解 B 

 

 

２．日本語で示した特徴を持たない語を A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(13) 動作 

A cám ơn B chạy C đi chơi D hoa quả 

正解 D 

 

 

３．（   ）に入る最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(16) 私は学校の教室でベトナム語を勉強します。 

 Tôi _______ _______ (_______) _______ của trường. 

A học B ở C phòng học D tiếng Việt 

正解 B 

 

 

４．質問に対する答えで最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(27) Phở Việt Nam có ngon không? 

A Có, phở Việt Nam không ngon. 

B Có, phở Việt Nam ngon. 

C Không, phở Việt Nam đắt. 

D Có, phở Việt Nam dở. 

正解 B 

 

 

ＶｉＬＴ
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